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Phần thứ nhất

      I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
	Căn cứ Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ NN&PTNT quy định về phòng cháy,chữa cháy rừng;
	Căn cứ văn bản số 02/2021/BCĐ ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh về việc chủ động triển khai nhiệm vụ PCCCR năm 2021;
	Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;
	Căn cứ kế hoạch số 64/2021/KH-BCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ban chỉ đạo mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Hương Sơn về việc bảo vệ rừng và PCCCR năm 2021;
	Uỷ ban nhân dân xã Sơn Tây xây dựng kế hoạch Bảo vệ rừng và PCCCR năm 2021, cụ thể như sau.
[bookmark: _GoBack]       II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
Sơn Tây có 10.571,6ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm tỷ lệ trên 80% diện tích đất tự nhiên được phân bổ trên địa bàn 13 thôn của xã.
	Phân theo quy hoạch 3 loại rừng:
	Rừng đặc dụng: 1.730,90ha.
	Rừng phòng hộ: 1.460,70ha.
	Rừng sản xuất: 6.152,8ha
	- Phân theo nguồn gốc hình thành:
	+ Diện tích đất có rừng là: 9.344,40ha
	Trong đó: Rừng tự nhiên: 7.460,20ha; Rừng trồng: 1.884,20ha; 
	+ diện tích đất chưa có rừng: 1.227,20ha.
	- Phân theo các tổ chức quản lý:
	+ Các tổ chức quản lý: 7.916ha
	+ UBND xã Quản lý: 10,5ha
	+ Hộ gia đình quản lý: 2.645,1ha
	III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền
	- Năm 2020 UBND xã đã ban hành 6 quyết định và 4 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng Phương án bảo vệ phát triển rừng, PCCCR năm 2020 và tổ chức triển khai rộng rãi đến các thôn, chủ rừng.
- Thành lập 01 Trung đội nòng cốt trong công tác PCCCR năm 2020 gồm 31 thành viên, lực lượng chủ chốt là Công an viên, dân quân tự vệ, thôn đội trưởng các thôn tổ chức tuần tra, canh giác bảo vệ rừng, tập trung PCCCR trong mùa nắng nóng và các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng.
- Thành lập 13 tổ tự quản có nhiệm vụ tuần tra canh gác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 với tổng cộng 72 người là các hộ dân có rừng hoặc sống gần rừng, các tổ có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng trong những ngày nắng nóng và tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.
- Tổ chức 04 cuộc họp xã, 13 cuộc họp thôn để triển khai phương án bảo vệ rừng - PCCCR năm 2020, quán triệt các văn bản pháp luật về lâm nghiệp, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ BVR - PCCCR của các cấp, các ngành, trong mùa năng nóng, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội ý, triển khai nhiệm vụ BVR - PCCCR một lần.
- Thông qua hệ thống truyền thanh tuyền truyền, phổ biến về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác BVR-PCCCR như Luật lâm nghiệp, Nghị định 156 /2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 35/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các văn bản của các cấp có liên quan; trong những ngày nắng nóng thông báo hàng ngày trên loa của xã về nguy cơ cháy rừng.  Tuyên truyền, ký cam kết với các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn về thực hiện các quy định trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
	2. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng
	2.1. Công tác phòng cháy
- Toàn xã sẻ phát dọn thực bì 150 ha, vị trí tại các thôn Cây Thị, Bồng Phài, Kim Thành, Hà Chua, Trung Lưu, Phố Tây, khu vực rừng Rào Qua.
- Phối hợp với hạt Kiểm lâm, các chủ rừng trên địa bàn tu sữa một số biển báo, biển cấm lửa tại các cửa rừng bị hư hại, các tuyến đường vào rừng, ở các khu vực trọng điểm, nơi có đông dân cư sống gần rừng đảm bảo tuyên truyền, thông tin, cảnh báo.
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho lực lượng cơ động trực tiếp tham gia chữa cháy: 20 đôi giày, 20 đèn pin, can đựng nước uống 30 can.
- Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tổ xung kích, các thôn trưởng thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy của các hộ có rừng, chỉ đạo tu sửa hệ thống đường băng, đường ranh cản lửa, tổ chức trực canh gác nghiêm ngặt để kịp thời phát hiện và huy động lực lượng chữa cháy.
2.2. Tình hình cháy rừng và công tác ứng phó
- Trong năm 2020 trên địa bàn xẩy ra 02 điểm phát lửa đã được lực lượng chữa cháy kịp thời nên gây thiệt hại tài sản không đáng kể.
	3. Công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng
	- Trong năm 2020UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý 02 vụ vi phạm về công tác quản lý BVR đã tịch thu 13,316 m3 gỗ các loại. 01 vụ hủy hoại rừng tại Tổng đội thanh niên Tây Sơn thuộc thô Phố Tây
- Hoạt động chế biến lâm sản trên địa bàn được quản lý chặt chẻ, trong năm qua không có các cơ sở hoạt động trái phép.
- Trong năm 2020 UBND xã đã phối hợp với BQL dự án FSC hoàn thiện, thực hiện đánh giá quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ bảo vệ rừng FSC với tổng diện tích gần 135 ha.
- Trồng mới được 150 ha rừng trồng tập trung cây gỗ nguyên liệu.
- Trồng dặm 310 ha rừng theo nghị quyết 123 của HĐND tỉnh.
 - Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao, Ủy ban nhân dân xã đã ra các chỉ thị, công văn gửi các thôn đồng thời chỉ đạo tổ xung kích, các thôn trưởng thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy của các hộ có rừng, chỉ đạo tu sửa hệ thống đường băng, đường ranh cản lửa, tổ chức trực canh gác nghiêm ngặt để kịp thời phát hiện và huy động lực lượng chữa cháy.
4.Công tác theo dõi diện biến rừng, giám sát các dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp
Trong năm 2020, lực lượng Kiểm lâm thường xuyên phối hợp với cán bộ lâm nghiệp xã, cán bộ địa chính xã, thôn trưởng các thôn trên địa bàn trong công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, mọi diễn biến có liên quan đều được cập nhật và báo cáo đúng thời gian quy định.
5. Công tác giao đất, giao rừng
Hiện nay trên toàn xã còn diện tích khoảng 2.695,1 ha đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân.
Trong đó:	Đã cấp giấy chứng nhận:			2.655,1 ha/842 hộ 
		Chưa cấp giấy chứng nhận: 		     40ha/20 hộ  

	IV. TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
- Mặc dù công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn đã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở người dân nhưng trên địa bàn vẫn còn tình trạng người dân vào rừng khai thác lâm sản, phát sẽ rừng tự nhiên trái phép.
- Ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, còn thờ ơ trong việc BVR - PCCCR. Tinh thần tố giác các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về BVR-PCCCR còn thấp.
- Việc thực hiện các quy định của nhà nước về xử lý thực bì trong mùa nắng nóng chưa được thực hiện nghiêm túc.
- Trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy tại xã còn hạn chế, khi xảy ra cháy rừng chủ yếu sử dụng các dụng cụ tự có trong nhân dân.
- Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của Ban Chỉ đạo xã chưa thường xuyên, liên tục, sâu sát đến tận thôn.
	2. Nguyên nhân
	- Công tác tuyên truyền chưa có hiệu quả cao, trách nhiệm của một số cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ BV&PTR, GĐGR chưa cao; công tác tham mưu đôi khi còn thiếu kịp thời, chưa có giải pháp đủ mạnh để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng.
	- Ý thức của người dân trong công tác BVR-PCCCR chưa cao.
	- Kinh phí đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2021
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
- Chủ động công tác phòng cháy, không để xẩy ra cháy rừng, khi xẩy ra cháy rừng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả, không để lan rộng.
- Ngăn chặn tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái quy định.
- Giám sát chặt chẽ các chương trình, dự án có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, đảm bảo không để xảy ra các sai phạm.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác BVR-PCCCR; ký cam kết về công tác BVR-PCCCR với các hộ dân sống gần rừng và học sinh từ lớp 4 trở lên.
- Ký cam kết thực hiện tốt công tác BVR-PCCCR đối với các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.
- Kiện toàn và nâng cao năng lực chỉ huy của BCĐ về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững, củng cố và kiện toàn lực lượng BVR-PCCCR.
-Đầu tư mua sắm các trang thiết bị; tu sửa và xây dựng các công trình đảm bảo phục vụ cho các hoạt động BVR-PCCCR.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Xác định vùng trọng điểm phá rừng và cháy rừng
Từ thực tế về công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong những năm qua và điều kiện thực tế tại địa phương, xác định các trọng điểm về phá rừng, cháy rừng trên địa bàn xã như sau: 
	Vị trí trọng điểm cháy xã Sơn Tây
	Đặc điểm nơi cháy

	
	
Đặc điểm rừng

	Nhiệm vụ, trách nhiệm BCĐ BVR-PCCCR cấp xã và các thành phần liên quan

	Tiểu khu
	Khoảnh
	
	

	47
	
	Khu vực rừng TN và rừng trồng giao hộ gia đình cá nhân. Đặc biệt trong đó có 313,67 ha do Tổng đôi TNXP trả về cho chính quyền địa phương và đã giao cho 44 hộ gia đình quản lý, bảo vệ và sử dụng (gồm 102,2 ha rừng trồng, 212,47 ha rừng tự nhiên)
	- Ban chỉ đạo xã giao trách nhiệm cho các hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định ghi rõ trong hồ sơ giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Tiếp tục tuyên truyền, ký cam kết không sẻ phát rừng tự nhiên, cải tạo rừng tự nhiên và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái pháp luật khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
- Giao chủ rừng và các hộ gia đình phát sẻ đường ranh giới, đường băng cản lửa trên phần diện tích đất lâm nghiệp do mình quản lý; Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm tra.
- Khi có cháy rừng ở thôn nào thì thôn đó huy động lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy rừng. Các chủ hộ có rừng phải huy động lực lượng của mình phối hợp lực lượng của thôn, tổ tự quản, tổ xung kích cứu chữa.

	38
	4, 8
	Khu vực rừng tự nhiên giao cho công ty TNHHMTVLN dịch vụ Hương Sơn quản lý và bảo vệ có nguy cơ khai thác rừng trái phép,phá rừng trái pháp luật, tàng trữ lâm sản cao. Đặc điểm địa hình phức tạp giáp ranh với các xã Sơn Kim 1, Sơn Hồng nên công tác bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn.
	- UBND xã Sơn Tây phối hợp với đơn vị chủ rừng xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc đột xuất, thường xuyên.
- UBND xã căn cứ vào kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cơ quan chức năng, kiểm lâm địa bàn, chỉ đạo các tổ tuần tra tiến hành kiểm tra toàn bộ diện tích rừng tự nhiện giáp ranh liên quan đến các xã.
- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, các ngành chức năng kiểm tra truy quét các tụ điểm phá rừng, tập kết lâm sản, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.


	39A
	8, 2
	
	

	34
	6, 4, 1
	
	

	58
	
	Khu vực giáp ranh với xã Sơn Hàm, có diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng khá lớn do TĐTNXP quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng. Tổng đội đã giao lại cho các hộ gia đình cá nhân theo nghị định số 135/2005-NĐCP.
Vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao và cải tạo rừng tự nhiên.

	- Khi có cháy rừng xảy ra TĐTNXP căn cứ vào phương án bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đã được phê duyệt, huy động lực lượng tại chỗ các tổ xung kích chữa cháy rừng, các hộ có rừng và tổ tự quản để dập tắt ngọn lửa.
 - Nếu trường hợp cháy lớn xảy ra TĐTNXP phối hợp với lực lượng xung kích chữa cháy rừng của địa phương, các cơ quan chức năng phối hợp khống chế dập tắt ngọn lửa. Đơn vị chủ rừng là TĐTNXP tổ chức phát đường băng cản lửa giáp ranh với các xã Sơn Hàm, Sơn Diệm để ngăn chặn khi có cháy rừng xảy ra.
- Giao cho các hộ có rừng tổ chức phát đường ranh cản lửa, giảm thiểu thực bì, khô nóng để làm giảm khả năng cháy rừng,
- Mua sắm các phương tiện, dụng cụ PCCCR xây dựng các công trình PCCCR, chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác PCCR.
- TĐTNXP chủ động ngăn chặn tình trạng sẻ phát rừng tự nhiên, chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật. có kế hoạch kiểm tra, giám sát ngăn chặn, lập biên bản các trường hợp vi phạm chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
- Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn tổ chức kiểm tra rừng thường xuyên nhằm bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ phát triển rừng theo quy định.
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	Khu vực rừng bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng đã giao cho các hộ gia đình và cá nhân thuộc xã Sơn Tây quản lý và sử dụng. Đến nay cơ bản đã được cấp giấy CNQSD đất.

	- Ủy ban nhân dân xã yêu cầu: Các hộ gia đình phải xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 
- Tổ chức sẻ phát đường ranh giới, đường băng cản lửa; Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện, tài chính phục vụ cho công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng, PCCC rừng, chống chặt phá rừng trên phần diện tích rừng mình quản lý.
- Thành lập tổ tự quản tuần tra canh gác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, nắm vững các diễn biến về rừng, đất lâm nghiệp. Báo cáo kịp thời các diễn biến về rừng và đất lâm nghiệp trên phần đất mình quản lý. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng
- Khi có cháy rừng xẩy ra các hộ gia đình và tổ tự quản chủ động chữa cháy rừng. Nếu có cháy lớn thì phối hợp với lực lượng PCCC xã các cơ quan chức năng tập trung chữa cháy.
- Nghiêm cấm các hành vi khai thác, sẻ phát, đốt thực bì rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái pháp luật.
- Nắm vững thông tin cảnh báo về nguy cơ cháy rừng để có kế hoạch đối phó.



2. Kiện toàn, củng cố lực lượng PCCCR
- Kiện toàn Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 2021 do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo từng lĩnh vực, từng thôn, gắn nhiệm vụ công tác BVR - PCCCR với kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các thành viên.
- Thành lập đội xung kích, nòng cốt chữa cháy rừng gồm 23 đồng chí, với thành phần là các đồng chí Công an viên, thôn đội trưởng, A cơ động, có nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ rừng, tập trung phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng.
 - Thành lập 13 Tổ tự quản có nhiệm vụ canh gác tuần tra bảo vệ rừng tại các vùng rừng trong điểm, thường xuyên xẩy ra cháy để tăng cường công tác bảo vệ rừng.
Tổ 1: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Trần Thị Kim Nhung, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Cây Tắt.
Tổ 2: Gồm có 4 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Trần Hải Lý, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Tân Thủy.
Tổ 3: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Hồng Quang, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Hồ Sen.
Tổ 4: Gồm có 6 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Đinh Nho Tuấn, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Cây Thị.
Tổ 5: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Trọng Phú, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Nam Nhe.
Tổ 6: Gồm có 4 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Trần Quốc Huấn, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Cây Chanh.
Tổ 7: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Tuấn Ngọc, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Hoàng Nam.
Tổ 8: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Duy Sỹ, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Bồng Phài.
Tổ 9: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Đình Đông, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Kim Thành.
Tổ 10: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Lê Văn Sơn, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Hà Chua.
Tổ 11: Gồm có 5 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Văn Liên, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Khí Tượng.
Tổ 12: Gồm có 6 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Sỹ Hùng, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Trung Lưu.
Tổ 13: Gồm có 6 người (có danh sách kèm theo) tổ trưởng là Nguyễn Hồng Sơn, tuần tra bảo vệ diện tích rừng tại thôn Phố Tây.
3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp.
	- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãinội dung, quy định của các Văn bản Pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đến hộ dân, cộng đồng dân cư như: Luật lâm nghiệp ngày 29/11/2017; Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về điều tra, kiểm kê, và theo dõi diến biến rừng; Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiêp; Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ;Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách BVR-PCCCR, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ và các văn bản hướng dẫn của bộ ngành Trung ương, của tỉnh, huyện liên quanvề Lâm nghiệp; Nghị định số 35/2019/ NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.
	- Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững xã tổ chức họp triển khai Kế hoạch BVR-PCCCR năm 2021 của xã đến các đoàn thể, thôn trưởng, đại diện tổ tự quản, các nhà trường, các đơn vị sản xuất, kinh doanh có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm lâm địa bàn Sơn Tây tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính của xã các văn bản pháp luật về lâm nghiệp nêu trên, cấp phát các văn bản pháp luật về lâm nghiệp đến các người dân có rừng, sống bằng nghề rừng, các hộ dân sống gần rừng.
	- Thôn, tổ tự quản tổ chức họp triển khai Kế hoạch BVR-PCCCR năm 2021, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật về BVR-PCCCR với nội dung ngắn gọn đến từng hộ trong thôn, làm cho mọi người dân hiểu một cách đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng của từng hộ có rừng, từng hộ sống gần rừng. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tố giác các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về BVR - PCCCR.
- Thời kỳ cao điểm về cháy rừng giao cho cán bộ phụ trách văn hóa xã tổ chức thông báo cấp dự báo cháy rừng, tuyên truyền các nội dung theo đĩa CD do hạt Kiểm lâm cung cấp trên hệ thống loa phát thanh xã để nhân dân biết và thực hiện.
-  Kiểm lâm địa bàn phối hợp cùng cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã hướng dẫn chủ rừng (Hộ gia đình, cá nhân) xây dựng phương án BVR&PCCCR; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết BVR ,PCCCR với học sinh 03 trường học, các hộ chủ rừng hộ gia đình và các hộ dân sống gần rừng về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng theo kế hoạch của hạt Kiểm lâm;
	4. Công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng
4.1. Xây dựng, củng cố các công trình PCCCR
 - Trên cơ sở hệ thống đường giao thông của xã, thôn đã có sẵn, thường xuyên kiểm tra tu sửa để thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như cơ động lực lượng khi có cháy rừng xẩy ra, đồng thời tu sửa các đoạn gần khe suối để thuận tiện khi cần nước trong công tác phục vụ PCCCR một cách tốt nhất.
- Toàn xã tổ chức lực lượng các chủ rừng hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể ra quân thu gom vật liệu dễ cháy ra khỏi rừng, xử lý thực bì tại vị trí các thôn Cây Tắt, Tân Thủy, Hồ Sen, Cây Thị, Bồng Phài, Kim Thành, Hà Chua, Trung Lưu, Phố Tây, khu vực Rào qua.
- Vận động các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp đầu tư, xây dựng các tuyến đường ranh cản lửa ở các khu vực giáp ranh giữa đất lâm nghiệp với đất sản xuất kinh doanh.
4.2. Công tác trực, tuần tra canh gác
	- Vào mùa nắng nóng cao điểm (tháng 4 đến tháng 8) Ban chỉ đạo xã bố trí phân công lực lượng trực tại phòng trực UBND xã, thời kỳ cao điểm, cấp dự báo cháy rừng cao (cấp IV-V), thực hiện chế độ trực nghiêm ngặt 24/24h trong ngày, đảm bảo thông tin liên lạc, báo động kịp thời để huy động lực lượng chữa cháy.
- Thôn trưởng các thôn thường xuyên nắm bắt kịp thời mọi tình hình về công tác BVR – PCCCR, tổ chức các chủ rừng, hộ gia đình thành lập một tổ tuần tra, kiểm tra liên tục tại các vùng xung yếu, ngăn chặn người không có nhiệm vụ vào các khu rừng dễ cháy và tạm ngừng các hoạt động sản xuất (khai thác gỗ) trong rừng không đảm bảo an toàn PCCCR. Khi phát hiện có hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp, cháy rừng phải báo cáo kịp thời về BCĐ xã.
4.3. Tổ chức chữa cháy rừng
- Đối với thôn
+) Khi phát hiện cháy rừng trên địa bàn, tổ trực cháy báo động khẩn cấp cho trưởng thôn, đồng thời dùng loa báo động cho toàn thể nhân dân trong thôn biết để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng.
+) Trưởng thôn huy động lực lượng của thôn, bao gồm các hộ có rừng, các hộ sống gần rừng, cán bộ, công nhân các đơn vị tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng, đồng thời trực tiếp chỉ huy điều hành triển khai phương án chữa cháy rừng đã được xây dựng.
+) Khi có cháy lớn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của thôn thì báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo xã để huy động lực lượng hỗ trợ.
- Đối với Ban chỉ đạo xã
+) Khi được các thôn, tổ tự quản báo cáo, đề nghị huy động lực lượng hỗ trợ cháy rừng, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo xã chịu trách nhiệm huy động lực lượng xung kích của xã đã được thành lập theo quyết định của Ban chỉ đạo xã tham gia chữa cháy rừng.
+) Trường hợp đám cháy có khả năng lan rộng hơn, điều kiện khống chế, dập tắt khó khăn thì trưởng Ban Chỉ đạo xã huy động lực lượng của các thôn bên cạnh để tăng cường lực lượng chữa cháy đồng thời chịu trách nhiệm chỉ huy điều hành chung trong quá trình chữa cháy.
+) Trường hợp đám cháy lớn vượt ra ngoài khả năng của địa phương, không thể kiểm soát được thì trưởng Ban Chỉ đạo xã báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện để huy động lực lượng ứng cứu.
- Các tình huống cụ thể
Hầu hết toàn bộ diện tích rừng của xã Sơn Tây nếu xảy ra cháy đều có thể được phát hiện từ UBND xã, khi xảy ra cháy rừng, nhận được tin báo từ phòng trực, Ban chỉ đạo xã sẽ căn cứ tình hình cụ thể để huy động lực lượng:
+) Nếu xảy ra cháy rừng tại khu vực thôn Phố Tây, Trung Lưu, BCĐ xã huy động lực lượng tự quản tại thôn  Phố Tây, Trung Lưu cơ động lực lượng theo trục chính tuyến từ hội quán vào điểm cháy để tham gia chữa cháy.
+) Nếu xảy ra cháy rừng tại khu vực thôn Hà Chua, Khí Tượng  BCĐ xã huy động lực lượng tự quản tại thôn  Hà Chua, Khí Tượng, cơ động lực lượng theo đường trục chính của thôn vào điểm cháy để tham gia chữa cháy.
+) Nếu xảy ra cháy rừng tại khu vực Rào Qua, Lầm BCĐ xã huy động lực lượng tổ tự quản tại thôn Kim Thành, Bồng Phài cơ động lực lượng theo đường Trục chính  tiếp cận đám Cháy để tham gia chữa cháy.
+) Nếu xảy ra cháy rừng tại khu vực Cây Thị, Hồ Sen, Tân Thủy, Cây Tắt  BCĐ xã huy động lực lượng tự quản tại các thôn Cây Thị, Hồ Sen, Tân Thủy, Cây Tắt, cơ động lực lượng theo đường trục chính của thôn tiếp cận đám cháy để tham gia chữa cháy.
+) Nếu xảy ra cháy rừng tại khu vực Hoàng Nam, Cây Chanh, Nam Nhe  BCĐ xã huy động lực lượng tự quản tại các thôn Hoàng Nam, Cây Chanh, Nam Nhe, cơ động lực lượng theo đường trục chính của thôn tiếp cận đám cháy để tham gia chữa cháy.
Bên cạnh đó tùy thuộc vào quy mô đám cháy để huy động lực lượng chữa cháy hoặc yêu cầu Ban chỉ đạo huyện hỗ trợ.
Nếu xảy ra cháy lớn, tốc độ lan tràn mạnh tại các khu vực thôn: Hoàng Nam, Cây Chanh, Nam Nhe mà lực lượng xã Sơn Tây không xử lý được thì trưởng ban chỉ đạo xã báo cáo xin chi viện lực lượng cấp huyện, đồng thời cử đường và đảm bảo tốt việc hậu cần phục vụ chữa cháy.
4.4. Xử lý sau các vụ cháy
- Sau các vụ cháy Kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương và chủ rừng kiểm tra, lập biên bản hiện trường vụ cháy, đồng thời phối hợp với Công an huyện, Công an xã, chủ rừng tiến hành ngay điều tra truy tìm đối tượng để xử lý, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.
- Khoanh vùng, bảo vệ khu vực cháy, theo dõi quá trình phục hồi rừng; hướng dẫn các chủ rừng khai thác tận thu cây rừng bị cháy không có khả năng phục hồi đúng quy định pháp luật; trồng lại diện tích rừng bị cháy sau khi khai thác tận thu. 
	5. Công tác giao đất giao rừng
Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đã giao cho hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa cấp giấy.
	6. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản:
	 Kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ hoạt đông khai thác, quy hoạch phát triển chế biến lâm sản; hoạt động chế biến lâm sản, truy xuất nguồn gốc lâm sản theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi phạm Luật lâm nghiệp.
	7. Tập trung chỉ đạo phát triển rừng, chú trọng trồng rừng gỗ lớn:
	- Tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Hướng các nội dung phát triển rừng theo chính sách hỗ trợ.
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng rừng tập trung,cây phân tán trên địa bàn; chú trọng phát triển rừng các loại cây gỗ lớn (Lim xanh, Cồng trắng, Re hương, Keo hạt trên 10 năm, …), hạn chế trồng rừng bằng cây gỗ nhỏ. 
- Xây dựng các mô hình liên kết với các doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh, từ khâu giống đến tiêu thụ sản phẩm, tạo thành vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng:
1.1. Đối với Ủy ban nhân dân xã:
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021; phân công địa bàn chỉ đạo và trách nhiệm kiểm tra, giám sát cụ thể đến từng vùng, khoảnh rừng cho từng thành viên. Thành lập các tổ, đội xung kích trong công tác BVR-PCCCR 2021.
- Triển khai kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân sống gần rừng và các nhà trường hoàn thành trước ngày 18 tháng 4 năm 2020.
	- Phối hợp trạm Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư xây dựng phương án BVR-PCCCR trong phạm vi rừng của mình quản lý, bảo vệ và sử dụng đảm bảo sát thực tế, chi tiết đến từng vùng, từng lối vào rừng.
- Bố trí lực lượng của địa phương phối hợp các chủ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại gốc, tập trung vào các trọng điểm cháy.
	- Chỉ đạo chủ rừng, các hộ dân, cộng đồng, thôn xây dựng công trình (đường băng, đường ranh cản lửa, xử lý thực bì trước mùa cháy); mua sắm các trang thiết bị đảm bảo cho công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng rừng tập trung,cây phân tán trên địa bàn; chú trọng phát triển rừng các loại cây gỗ lớn, hạn chế trồng rừng bằng cây gỗ nhỏ. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ có diện tích rừng keo đã trồng về các biện pháp kỹ thuật chặt tỉa thưa, sẻ phát, chăm sóc, bón phân để chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn. 
	1.2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng được giao rừng:
	- Xây dựng phương án BVR-PCCCR trong phạm vị rừng của mình quản lý, bảo vệ và sử dụng đảm báo sát thực tế, chi tiết đến từng vùng, từng lối vào rừng.
-  Liên kết hình thành các Tổ tự quản bảo vệ rừng, các tổ xây dựng phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi diện tích rừng của tổ; chủ động xây dựng các công trình (đường băng, đường ranh cản lửa) trên phần diện tích được giao đảm bảo yêu cầu phòng cháy, khuyến khích các hộ có diện tích rừng trồng lớn, dễ cháy đầu tư mua sắm các dụng cụ (máy thổi gió, máy cắt thực bì, ...) phục vụ chữa cháy rừng.
- Trồng lại rừng sau khai thác gỗ nguyên liệu; nghiêm cấm việc chủ hộ xử lý thực bì, cành ngọn sau khai thác bằng đốt lửa vào mùa nắng nóng cao điểm; ưu tiên phát triển rừng bằng các hoại cây gỗ lớn, cây bản địa (Cồng trắng, re hương, dổi, lim xanh, táu, …), khuyến khích các hộ thực hiện việc chuyển hóa diện tích rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ hiện có sang kinh doanh gỗ lớn bằng biện pháp chặt tỉa thưa, chăm sóc.
1.3. Các thôn, tổ tự quản:
- Từ hiện trạng rừng, đất rừng soát xét, xây dựng phương án BVR-PCCCR năm 2021 của thôn chi tiết, cụ thể về diện tích, hiện trạng rừng của từng hộ, hoàn thiện quy ước bảo vệ rừng của thôn, tổ trình Ban Chỉ đạo xã phê duyệt trước ngày 18/4/2021.
- Tổ chức họp thôn đánh giá công tác BVR - PCCCR năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021, quán triệt các văn bản pháp luật về lâm nghiệp theo đề cương tuyên truyền của huyện trước ngày 18/4/2021.
- Chỉ đạo các hộ có rừng sẻ phát đường ranh giữa các hộ, bố trí lực lượng xử lý giảm vật liệu cháy theo chỉ đạo của Hạt Kiểm lâm hoàn thành trước ngày 18/4/2021.
- Tổ chức, điều hành lực lượng của thôn, tổ trực canh gác, huy động lực lượng của thôn, tổ chữa cháy rừng trong phạm vị của thôn.
1.4. Kiểm lâm địa bàn:
- Phối hợp các địa phương, các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng tại gốc, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản, tuyệt đối không để các trường hợp khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép xẩy ra trên địa bàn.
- Tham mưu giúp chính quyền địa phương, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo khả thi, hiệu quả. Phối hợp các địa phương tổ chức ký cam kết thực hiện PCCCR với các hộ dân được giao rừng, sống gần rừng và các trường đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc khai thác lâm sản theo quy định tại Nghị định 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; theo dõi diễn biến rừng theo Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.
- Phối hợp ngành chức năng điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, Phòng cháy, chữa cháy rừng.
1.5. Cán bộ trực cháy:Thực hiện nghiêm túc chế độ trực trong mùa nắng nóng, thời gian cao điểm tổ chức trực 24/24 giờ, phát hiện và thông báo kịp thời các điểm phát lữa đến các thôn, Ban Chỉ đạo xã để huy động lực lượng cứa chữa.
1.6. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã: Tổ chức hội nghị, quán triệt nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong toàn lực lượng (Dân quân tự vệ, Công an viên), chỉ huy điều hành lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ chữa cháy rừng trên địa bàn và khi có lệnh điều động của Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ các địa phương khác.
1.7. Các tổ chức đoàn thể:Theo chức năng nhiệm vụ mình, tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
1.8. Thành viên Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững xã: 
Theo địa bàn được phân công, thương xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các thôn, các hộ dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các thôn, tổ tự quản về ban chỉ đạo xã theo quy định để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo xã. 
2. Công tác giao đất, giao rừng
Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đã giao cho hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa cấp giấy.
3. Kinh phí thực hiện: 
- Kinh phí xây dựng kế hoạch:		         200.000 đồng.
- Kinh phí hội họp, tuyên truyền:		2.000.000 đồng.
- Mua 10 đèn ac quy:				500.000 đồng. 
- Mua 05 bộ đồ bảo hộ lao động:		1.000.000 đồng.
- Mua 50 đôi dày tất:				5.000.000 đồng.
- Hỗ trợ xây dựng các công trình PCCCR:	5.500.000 đồng.
- Mua xăng, nhớt phục vụ máy thổi:		500.000 đồng.
Tổng nguồn kinh phí thực hiện		14.700.000 đồng.
Trong đó: 	+ Trích ngân sách xã: 	10.200.000 đồng
+ Các hộ có rừng đóng góp: 4.500.000 đồng
4. Chế độ hội họp, báo cáo
- BCĐ xã tổ chức hội ý mỗi tháng 1 lần có sự tham gia của các trưởng thôn, trường hợp đột xuất có thể tổ chức họp bất thường để triển khai nhiệm vụ.
- Thành viên ban chỉ đạo tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện của các thôn, tổ tự quản về BCĐ xã vào buổi giao ban tuần của UBND xã.
- Văn phòng UBND xã phối hợp cùng Kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm nghiệp tổng hợp tình hình, kết quả BVR - PCCCR gửi về thường trực Ban Chỉ đạo huyện hàng tuần, tháng, quý; mùa nắng nóng báo cáo hằng ngày vào lúc 16 giờ chiều; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây, đề nghị các thành phần có liên quan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ./.
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